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BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

(Kèm theo công văn số 373/ĐHTN-SĐH,  ngày 25  tháng  03  năm 2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)



Dùng cho việc rà soát các đơn vị đào tạo trình độ thạc sĩ

         Tên chuyên ngành đào tạo : Lâm học
         Mã số :   8 62 02 01


THÁI NGUYÊN  - 2019
1. Tên chuyên ngành, mã số, quyết định giao chuyên ngành đào tạo: Lâm học, Mã số: 8620201, 

- QĐ số 2241/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Đại học Thái Nguyên đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Lâm học

2. Đơn vị quản lý chuyên môn:  Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

3. Chuẩn đào ra của chuyên ngành đào tạo: 

1. Kiến thức

- Vận dụng được khối kiến thức chung như Triết học, Ngoại ngữ vào trong cuộc sống để giao tiếp, nghiên cứu và giải thích các vấn đề thực tiến xã hội.

- Áp dụng được khối kiến thức cơ sở như bảo tồn đa dạng sinh học, bố trí và xử lý số liệu thí nghiệm, cải thiện giống cây rừng, phương pháp xác định dịch vụ môi trường rừng…vào trong thực tiễn giải quyết công việc của ngành.

- Phân tích được các vấn đề nảy sinh trong chuyên môn bằng những khối kiến thức chuyên sâu như giải pháp kỹ thuật lâm sinh, điều tra quy hoạch rừng, sản lượng rừng, phương pháp tiếp cận nông thôn, quản lý nguồn tài nguyên rừng... để lập kế hoạch, quy hoạch thiết kế trồng rừng, dự báo sản lượng rừng.

- Đánh giá và quản lý được tài nguyên rừng thông qua các môn nâng cao như ứng dụng công nghệ thông tin, ảnh vệ tinh trong điều tra đánh giá, quản lý tài nguyên rừng.

2. Kỹ năng 

- Phân tích được chiến lược quản lý phát triển tài nguyên rừng bền vững.

- Sử dụng thành thạo công nghệ phần mềm hỗ trợ chuyên ngành (như: GPS, GIS, giải đoán ảnh vệ tinh, …) phục vụ cho công tác quản lý rừng, thiết kế trồng, khai thác rừng và quy hoạch phát triển lâm nghiêp.

- Xây dựng được các bước điều tra lâm sinh, giám sát đa dạng sinh học và lâm sản ngoài gỗ.

- Dự báo được sinh trưởng, tăng trưởng và sản lượng rừng trồng cũng như rừng tự nhiên

- Lập được kế hoạch, giám sát kế hoạch trong trồng rừng, quy hoạch phát triển lâm nghiệp nông thôn.

3. Thái độ, phẩm chất

- Có phẩm chất đạo đức tốt, luôn nói và làm theo đúng quan điểm của Đảng và pháp luật của nhà nước.

- Biết lắng nghe, chia sẻ với cộng đồng, bạn đồng nghiệp.

- Có tình yêu thiên nhiên, tình yêu sinh vật rừng, tôn trọng nghề nghiệp, có khát vọng trong nghiên cứu và trong công việc thuộc ngành mình phụ trách.

4. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo chuyên ngành

4.1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu chuên ngành:

    Bảng 1. Đội ngũ cán bộ cơ hữu tham gia dào tạo chuyên ngành

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức danh KH, Học vị, năm công nhận
	Chuyên ngành được đào tạo
	Số HVCH hướng dẫn đã bảo vệ/Số HVCH được giao hướng dẫn

( 2011-2018)
	Số học phần/môn học trong CTĐT hiện đang phụ trách giảng dạy 
	Số công trình công bố trong nước trong 2011-2018
	Số công trình công bố ngoài nước  trong 2011-2018

	1
	Đặng Kim Vui
	1958
	GS.TS., 2013
	Lâm sinh
	20/22
	1
	10
	-

	2
	Lê Sỹ Trung
	1961
	PGS.TS., 2010
	Điều tra Quy hoạch
	26/28
	1
	5
	-

	3
	Nguyễn Văn Thái
	1962
	TS., 2002
	Chế biến
	16/18
	1
	1
	

	4
	Trần Thị Thu Hà
	1971
	PGS. TS., 2014
	Khoa học môi trường
	20/22
	1
	7
	1

	5
	Trần Quốc Hưng
	1973
	PGS. TS., 2014
	Quản lý tài nguyên rừng
	18/23
	1
	12
	-

	6
	Đàm Văn Vinh
	1961
	TS., 2012
	Trồng trọt
	11/12
	1
	6
	-

	7
	Đặng Thị Kim Tuyến
	1965
	TS., 2012
	Bảo vệ thực vật
	7/9
	1
	6
	-

	8
	Hồ Ngọc Sơn
	1976
	TS.,2012
	Biến đổi khí hậu
	6/8
	1
	8
	3

	9
	Đỗ Hoàng Chung
	1978
	TS., 2012
	Sinh thái học
	8/10
	1
	12
	-

	10
	Trần Công Quân
	1965
	TS., 2012
	Lâm sinh
	6/8
	1
	6
	0

	11
	Nguyễn Thanh Tiến
	1977
	TS., 2012
	Lâm sinh
	8/11
	1
	9
	0

	12
	Dương Văn Thảo
	1976
	TS., 2013
	Công nghệ sinh học
	6/7
	1
	1
	2

	13
	Nguyễn Công Hoan
	1978
	TS., 2014
	Lâm sinh
	1/2
	1
	6
	-

	14
	Nguyễn Thị Thoa
	1976
	TS., 2014
	Lâm sinh
	1/1
	1
	6
	-

	15
	Vũ Văn Thông
	1961
	TS., 2014
	ĐT Quy hoạch
	-
	-
	3
	-

	16
	Nguyễn Thị Thu Hoàn
	1976
	TS., 2016
	Lâm sinh
	1/1
	1
	5
	-

	17
	Lê Văn Phúc
	1977
	TS., 2016
	Lâm sinh
	1/1
	1
	5
	-

	18
	Lê Sỹ Hồng
	1974
	TS., 2016
	Lâm sinh
	1/1
	1
	4
	-

	19
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	1981
	TS., 2015
	Lâm sinh
	1/1
	-
	6
	-

	20
	Nguyễn Đăng Cường
	1985
	TS., 2018
	Lâm nghiệp
	-
	1
	3
	-

	21
	Dương Văn Đoàn
	1986
	TS., 2018
	Khoa học gỗ
	-
	1
	5
	4

	22
	Đặng Thị Thu Hà
	1975
	TS., 2017
	Lâm sinh
	-
	-
	5
	-


Bảng 2. Đội ngũ cán bộ thỉnh giảng tham gia đào tạo chuyên ngành

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức danh KH, Học vị, năm công nhận
	Chuyên ngành được đào tạo
	Số HVCH hướng dẫn đã bảo vệ/Số HVCH được giao hướng dẫn (2011-2018)
	Số học phần/môn học trong CTĐT hiện đang phụ trách giảng dạy 
	Số công trình công bố trong nước trong 2008-2019
	Số công trình công bố ngoài nước  trong 2008-2019

	1. 
	Vũ Nhâm
	1948
	PGS. TS., 2003
	ĐTQH
	3/3
	-
	5
	-

	2. 
	Phạm Quang Thu
	1958
	PGS. TS., 2008
	Bào vệ rừng
	2/2
	1
	5
	4

	3. 
	Nguyễn Huy Sơn
	1958
	PGS. TS., 2010
	Trồng rừng
	8/8
	1
	6
	-

	4. 
	Võ Đại Hải
	1964
	GS. TS. , 2016
	Lâm sinh
	8/9
	1
	10
	4

	5. 
	Trần Văn Con
	1954
	PGS. TS., 2009
	Lâm sinh
	18/18
	1
	6
	-

	6. 
	Vũ Tiến Hinh
	1949
	GS.TS., 2003
	ĐTQH
	2/3
	-
	6
	-

	7. 
	Vũ Thị Quế Anh
	1972
	TS., 2005
	Lâm sinh
	6/6
	-
	2
	-

	8. 
	Lý Văn Trọng
	1947
	TS., 1986
	Khai thác Lâm sản
	3/3
	-
	-
	-

	9. 
	Lê Đồng Tấn
	1959
	TS., 2001
	Sinh thái học
	2/2
	-
	8
	-


4.2.Chương trình đào tạo chuyên ngành:

4.2.1. Thông tin chung về chương trình đào tạo

- Năm bắt đầu đào tạo: 2005.

- Thời gian tuyển sinh: Tháng 4 và Tháng 9 hàng năm.

- Môn thi tuyển: Toán cao cấp thống kê

- Môn thi Cơ sở: Nguyên lý lâm sinh;

- Môn Ngoại ngữ: Trình độ B Ngoại ngữ

Thời gian đào tạo: 2 năm

- Số tín chỉ tích lũy: 53 tín chỉ

- Tên văn bằng: Thạc sĩ Lâm sinh

4.2.2. Chương trình đào tạo 

	A. KHỐI KIẾN THỨC CHUNG (8 TÍN CHỈ)
	SỐ TÍN CHỈ

	
	PHI
	651
	Triết học
	3

	
	ENG
	651
	Ngoại ngữ 
	5

	B. KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ (21 TÍN CHỈ)
	

	1. Các học phần bắt buộc (12 tín chỉ)
	

	
	BIT
	621
	Công nghệ sinh học
	2

	
	FVA
	621
	Cải thiện giống cây rừng
	2

	
	BFB
	621
	Đa dạng sinh học
	2

	
	SFS
	621
	Đất và sử dụng đất lâm nghiệp
	3

	
	FID
	621
	Sâu bệnh hại cây rừng
	2

	2. Các học phần tự chọn (8 tín chỉ)
	

	
	FRM
	621
	Quản lý tài nguyên rừng
	2

	
	SOF
	621
	Lâm nghiệp xã hội
	2

	
	FPM
	621
	Xây dựng và quản lý dự án
	2

	
	ASF
	621
	Ứng dụng thống kê trong lâm nghiệp
	2

	
	WSM
	621
	Quản lý lưu vực
	2

	
	IES
	621
	Định giá dịch vụ môi trường rừng
	2

	C. KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN  NGÀNH (12 TÍN CHỈ)
	

	1. Các học phần bắt buộc (6 tín chỉ)
	

	
	SIV
	621
	Kỹ thuật lâm sinh
	2

	
	AFF
	621
	Trồng rừng
	2

	
	ARF
	621
	Nông lâm kết hợp
	2

	2. Các học phần tự chọn (6 tín chỉ)
	

	
	TPR
	621
	Thị trường và chế biến lâm sản
	2

	
	FPP
	621
	Lâm sản ngoài gỗ
	2

	
	FOP
	621
	Quy hoạch lâm nghiệp
	2

	
	FAE
	621
	Điều tra đánh giá sản lượng rừng
	2

	
	FAN
	621
	Động vật rừng
	2

	D. LUẬN VĂN THẠC SĨ (12 TÍN CHỈ)


4.2.3. Mô tả chi tiết nội dung học phần

	A. KHỐI KIẾN THỨC CHUNG (8 TÍN CHỈ)

	
	PHI 651 (3 tín chỉ) - Triết học 

Học phần kế thừa những kiến thức đã học trong chương trình đào tạo Triết học ở bậc đại học, phát triển và nâng cao những nội dung cơ bản gắn liền với những thành tựu của khoa học - công nghệ, những vấn đề mới của thời đại và đất nước. Học viên được học các chuyên đề chuyên sâu; kiến thức về nhân sinh quan, thế giới quan duy vật biện chứng; những kiến thức cơ bản, có hệ thống về lịch sử hình thành, phát triển của triết học nói chung và các trường phái triết học nói riêng. Trên cơ sở đó giúp cho học viên có khả năng vận dụng kiến thức Triết học để giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp. 



	
	ENG 651 (5 tín chỉ) - Ngoại ngữ 

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức ngoại ngữ chuyên sâu về lĩnh vực chuyên môn, giúp cho học viên có thể đọc, dịch tài liệu phục vụ cho việc học tập các môn học chuyên ngành, nghiên cứu khoa học và hoàn thành luận văn thạc sĩ

	B. KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ (21 TÍN CHỈ)
	

	1. Các học phần bắt buộc (12 tín chỉ)
	

	
	BIT 621 (2 tín chỉ) - Công nghệ sinh học 

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức nâng cao về Công nghệ sinh học nông nghiệp, trọng tâm là các vấn đề nuôi cấy mô tế bào thực vật, kỹ thuật di truyền, chỉ thị phân tử, công nghệ tế bào và an toàn sinh học trong nông nghiệp. 

	
	FVA 621 (2 tín chỉ) - Cải thiện giống cây rừng 

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức về giống cây trồng nông lâm nghiệp; phương pháp thu thập, chọn, tạo giống cây trồng lâm nghiệp để có được giống tốt phù hợp với từng điều kiện sinh thái cụ thể; tầm quan trọng của giống cây trồng trong sản xuất nông lâm nghiệp và biết được một số loại cây trồng hiện đang được sử dụng trong sản xuất

	
	BFB 631 (3 tín chỉ) - Đa dạng sinh học 

Học phần giúp học viên hiểu được các giá trị đa dạng sinh học, nguyên lý bảo tồn, khai thác giá trị và khả năng kinh doanh bảo tồn; Nâng cao kỹ năng quan sát, giám sát đa dạng sinh học ngoài thiên nhiên. 



	
	SFS 631 (3 tín chỉ) - Đất và sử dụng đất lâm nghiệp 

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu về tính chất lý học và hóa học của đất rừng, giúp học viên vận dụng trong quản lý và sử dụng rừng bền vững.

	
	FID 621 (2 tín chỉ) - Sâu bệnh hại cây rừng 

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng về xác định mầm bệnh, khả năng phát dịch của sâu bệnh hại, tính kháng sâu bệnh của cây chủ và sử dụng nó trong hệ thống phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại. 

	2. Các học phần tự chọn (9 tín chỉ)
	

	
	FRM 621 (2 tín chỉ) Quản lý tài nguyên rừng 

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất; Chiến lược, chính sách đã, đang áp dụng trong quản lý rừng; Phân tích được điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong quản lý các loại rừng, từ đó đề xuất được các giải pháp khắc phục. 



	
	SOF 621 (5 tín chỉ) - Lâm nghiệp xã hội 

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản để có phương pháp tiếp cận phù hợp khi thực hiện các hoạt động chuyên môn; giúp cho học viên có kiến thức, kỹ năng và thái độ thích hợp với các hoạt động Lâm nghiệp xã hội. 

	
	FPM 621 (2 tín chỉ) - Xây dựng và quản lý dự án 

Học phần giúp học viên biết phương pháp điều tra thu thập thông tin, xử lý thông tin và biết xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý dự án thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp, có thể xây dựng và quản lý các dự án thuộc các lĩnh vực khác của quốc gia và quốc tế. 

	
	ASF 621 (2 tín chỉ) - Ứng dụng thống kê trong lâm nghiệp 

Học phần giúp học viên nắm được các phương pháp rút mẫu, xử lý số liệu và các phương pháp thống kê thông dụng trong lâm nghiệp; sử dụng thành thạo các phương pháp thống kê toán học thường được vận dụng trong lâm nghiệp và phần mềm xử lý số liệu có liên quan. 

	
	WSM 631 (2 tín chỉ) - Quản lý lưu vực 

Học phần cung cấp những khoa học cơ bản về khái niệm lưu vực, các hợp phần của lưu vực, sự chuyển động và tác động qua lại của các hợp phần này làm nền tảng cho việc quản lý lưu vực hướng tới kinh doanh sử dụng tài nguyên đất, nước và rừng bền vững; nguyên tắc và nội dung quản lý lưu vực cho các cấp quản lý vĩ mô và vi mô, các đối tượng sản xuất kinh doanh sử dụng tài nguyên đất, nước, rừng khác nhau ở Việt Nam; phương pháp tiếp cận mới trong quản lý lưu vực hiện nay. 

	
	IES 621 (2 tín chỉ) – Định giá dịch vụ môi trường rừng 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về phương pháp xác định chức năng sản xuất nước, bảo vệ đất, Khả năng tích lũy cacbon của rừng, và trồng rừng theo cơ chế sạch (CDM). 

	C. KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN  NGÀNH (12 TÍN CHỈ)
	

	1. Các học phần bắt buộc (6 tín chỉ)
	

	
	SIV 621 (2 tín chỉ) - Kỹ thuật lâm sinh 

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về mối quan hệ tương tác giữa hệ sinh thái rừng với các hệ sinh thái khác trong hệ thống môi trường tổng thể và mối quan hệ giữa rừng và môi trường; những đặc trưng về sinh trưởng của cây rừng và quy luật của động thái và diễn thế rừng; Giúp học viên có cơ sở phân biệt được các phương thức lâm sinh sử dụng cho các loại rừng khác nhau, từ đó lựa chọn và áp dụng được các biện pháp lâm sinh cho các loại rừng và mục tiêu kinh doanh khác nhau. 

	
	AFF 621 (2 tín chỉ) - Trồng rừng 

Học phần giúp học viên bổ sung, hoàn thiện, nâng cao kiến thức về trồng rừng và trồng rừng thâm canh, nắm bắt được mối quan hệ giữa các môn khoa học có liên quan trực tiếp với môn trồng rừng (đất rừng, giống cây rừng, nông lâm kế hợp, lâm học,…). Nâng cao kiến thức và kỹ năng trong trồng rừng nhằm nâng cao năng suất gỗ rừng trồng, phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường sinh thái, giải quyết vấn đề thực tiễn cấp bách trong trồng rừng theo hướng thâm canh trong mỗi điều kiện cụ thể. 

	
	ARF 621 (2 tín chỉ) - Nông lâm kết hợp 

Học phần giúp học viên nhận thức được vai trò và sự cần thiết của việc phát triển hệ thống Nông lâm kết hợp, góp phần tạo dựng một nền sản xuất nông lâm nghiệp bền vững, đặc biệt tại vùng đất dốc khu vực phía Bắc Việt Nam

	2. Các học phần tự chọn (6 tín chỉ)
	

	
	TPR 621 (2 tín chỉ) – Thị trường và chế biến lâm sản 

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về lĩnh vực chế biến lâm sản như công nghệ chế biến lâm sản, bảo quản lâm sản, đồ mộc, trang trí nội thất, công nghệ trang sức bề mặc gỗ,… 

	
	FPP 621 (2 tín chỉ) - Lâm sản ngoài gỗ 

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về Lâm sản ngoài gỗ, những tiến bộ kỹ thuật đã đạt được cả ở trong và ngoài nước làm cơ sở áp dụng, phát triển, khai thác và sử dụng bền vững cũng như bảo tồn nguồn tài nguyên Lâm sản ngoài gỗ ở nước ta, góp phần thực hiện thành công Đề án “Bảo tồn và phát triển Lâm sản ngoài gỗ giai đoạn 2006 - 2020” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

	
	FOP 621 (2 tín chỉ) - Quy hoạch phát triển tài nguyên rừng 

Học phần cung cấp những lý luận cơ bản về quản lý rừng bền vững theo xu thế phát triển lâm nghiệp hiện nay trên thế giới, những cơ sở khoa học về kinh tế, xã hội, môi trường và kỹ thuật làm nền tảng cho việc quy hoạch lâm nghiệp, điều chế rừng hướng tới kinh doanh sử dụng rừng bền vững; Nội dung quy hoạch lâm nghiệp cho các cấp quản lý vĩ mô, cũng như các đối tượng sản xuất kinh doanh sử dụng rừng khác nhau ở Việt Nam, phương pháp khác nhau trong quy hoạch lâm nghiệp truyền thống và quy hoạch lâm nghiệp theo hướng dẫn lâm nghiệp xã hội hiện nay. 

	
	FAE 621 (2 tín chỉ) - Điều tra đánh giá sản lượng rừng 

Học phần giúp học viên nắm được các phương pháp xác định, mô tả sinh trưởng cây rừng là lâm phần, các phương pháp phân chia cấp đất, các phương pháp thiết lập mô hình sinh trưởng và sản lượng; sử dụng thành thạo các biểu điều tra và kinh doanh rừng hiện có để xác định và dự đoán sản lượng cũng như biện pháp kỹ thuật cho đối tượng rừng trồng ở nước ta. 

	
	FAN 621 (2 tín chỉ) - Động vật rừng 

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức sâu về động vật học, những thành tựu mới trong việc ứng dụng động vật học vào cuộc sống; Giúp học viên có kiến thức sâu hơn về đặc điểm giải phẫu, sinh thái học, nguồn gốc tiến hóa, cách phân loại và ý nghĩa thực tiễn của động vật nói chung và động vật rừng Việt Nam nói riêng; tiếp cận với các biện pháp quản lý động vật rừng nhằm bảo vệ các loài động vật quí hiếm đang đứng trước nguy cơ bị tiệt chủng. 



	D. LUẬN VĂN THẠC SĨ (12 TÍN CHỈ)

             Luận văn thạc sĩ là một đề tài khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn do đơn vị đào tạo giao hoặc do học viên tự đề xuất, được người hướng dẫn đồng ý và Hội đồng khoa học đào tạo chuyên ngành chấp thuận. Học viên được phép bảo vệ luận văn thạc sĩ sau khi hoàn thành các học phần thuộc khối kiến thức chung, khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành.



4.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ cho chuyên ngành đào tạo

Bảng 3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ cho chuyên ngành đào tạo

	Nội dung
	Số lượng 

	1. Số phòng thí nghiệm phục vụ chuyên ngành đào tạo
	1

	2. Số cơ sở thực hành phục vụ chuyên ngành đào tạo
	1


	3. Số cơ sở sản xuất thử nghiệm phục vụ chuyên ngành đào tạo
	1

	4. Số đầu giáo trình phục vụ chuyên ngành đào tạo

4.1. Giáo trình in

4.2. Giáo trình điện tử
	9
-

	5. Số đầu sách tham khảo phục vụ chuyên ngành đào tạo  

5.1. Sách in

5.2. Sách điện tử
	30




	6. Số tạp chí chuyên ngành phục vụ chuyên ngành đào tạo

6.1. Tạp chí in

6.2. Tạp chí điện tử
	141
-


Các minh chứng cho bảng 3

 Nội dung 1, 2, 3: Ghi số lượng phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, sản xuất thử nghiệm, lập bảng riêng cho mỗi loại:

	TT
	Tên phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, CS SX thử nghiệm
	Năm đưa vào vận hành
	Tổng giá trị đầu tư
	Phục vụ cho thí nghiệm, thực hành của các học phần/môn học

	1
	Viện khoa học sự sống
	2008
	50 tỷ
	-Phân tích đất, nước, thành phần các chất trong động, thực vật

	2
	Trại thực nghiệm Sơn dương
	2008
	20 tỷ
	- Trồng rừng, NLKH…

	3
	Trung tâm giống cây trồng LN miền núi phía Bắc
	2010
	51 tỷ
	Sản xuất giống cây rừng, Trồng rừng, bảo tồn nguồn zen...


    Nội dung 4, 5, 6: Chỉ ghi số giáo trình, sách, tạp chí phục vụ chuyên ngành đào tạo và lập bảng riêng theo mẫu sau cho mỗi loại:

	TT
	Tên giáo trình / sách / tạp chí
	Thể loại (in, điện tử)
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản, năm xuất bản
	Phục vụ cho học phần/môn học

	1. 
	Đất lâm nghiệp
	in
	PGS.TS. Đặng Văn Minh PGS.TS. Ngô Đình Quế
	NXBNN,2010
	Đất lâm nghiệp

	2. 
	Hệ thống đánh giá đất Lâm nghiệp
	in
	GS.TS. Đỗ Đình Sâm & Cs
	NXBKHKT,2005
	

	3. 
	Khoa học đất
	in
	Hội khoa học đất việt Nam
	NXBNN,2008
	

	4. 
	Chế biến Lâm Sản
	in
	TS. Nguyễn Thị Bảo Ngọc
	NXBNN,2013
	Chế biến gỗ

	5. 
	Lập dự án đầu tư lâm sinh
	in
	Tổng cục Lâm nghiệp
	Bộ NN và PTNT,2010
	Môn lập QLDA

	6. 
	Đánh giá một số dự án Lâm nghiệp
	in
	ThS. Hoàng liên Sơn & Cs
	NXBNN,2008
	

	7. 
	Ảnh hưởng của một số loại rừng ở VN tới môi trường
	in
	PGS.Ngô Đình Quế
	NXBNN,2006
	Rừng và môi trường

	8. 
	Chức năng phòng hộ nguồn nước của rừng
	in
	PGS.TS. Phạm Văn Điển,
	NXBNN,2009
	- Quản lý tài nguyên rừng

- Xác định dịch vụ môi trường rừng.

	9. 
	Rừng phòng hộ Vịêt Nam
	in
	PGS.TS. Võ Đại Hải
	NXBNN,2009
	- Rừng và môi trường

- Quản lý TNR

	10. 
	Sổ tay Kỹ thuật quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn
	in
	TS. Pham Văn Điển & Cs
	NXBNN,2009
	

	11. 
	Hướng tới một nền Lâm nghiệp Bền vững đa chức năng
	in
	TS. Trần Văn Con
	NXBLĐ XH,2008
	

	12. 
	Một số văn bản pháp quy về Quản lý rừng
	in
	Cục Lâm nghiệp
	NXBNN,2010
	

	13. 
	Rừng và môi trường
	in
	Dương Văn Thảo, Lê Sỹ Trung, Lương Thị Anh
	NXBNN, 2014
	

	14. 
	Một số loài cây cố định đạm
	in
	Nguyễn Ngọc Bình & Cs
	NXBNN,2010
	- NLKH

	15. 
	 Lâm sản ngoài gỗ
	in
	TS. Nguyễn Huy Sơn

TS. Lê sỹ Trung
	NXBNN,2010
	- Quản lý tài nguyên rừng

- Lâm sản ngoài gỗ

	16. 
	Trồng cây gió bầu và trầm hương
	in
	PGS.TS. Nguyễn Huy Sơn


	NXBKHKT,2011
	Môn Trồng rừng



	17. 
	Thiết kế và giám sát các công trình lâm sinh
	in
	PGS.TS. Phạm Văn Điển & Cs
	NXBNN,2010
	

	18. 
	Các loại rừng cây lá kim ở Việt Nam
	in
	PGS.TS. Phạm Đức Tuấn

PGS.TS. Nguyễn Trọng Bình
	NXBNN
	

	19. 
	Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng....
	in
	PGS.TS. Phạm Đức Tuấn& Cs


	NXBNN,2010
	

	20. 
	Phục hồi hệ sinh thái rừng thoái hóa
	in
	TS. Trần Văn Con & Cs
	NXBNN,2006
	Lâm sinh

	21. 
	Bảo tồn và phát triển cây lâm sản ngoài gỗ
	in
	PGS.TS. Đặng Kim Vui

ThS.Đỗ Hoàng Sơn
	NXBNN,2009
	

	22. 
	Lâm sinh học
	in
	GS.Ngô Quang Đê

GS.Phùng Ngọc Lan
	NXBNN,1992
	

	23. 
	Phương pháp tiếp cận có sự tham gia trong PTLNXH
	in
	PGS.TS. Đặng Kim Vui

TS. Lê Sỹ Trung
	NXBNN,2007
	LNXH, 

	24. 
	Kế hoạch hành động bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn
	in
	GS. Đỗ Đình Sâm & Cs


	NXBNN,2005
	

	25. 
	Phương pháp NC và xây dựng kế hoạch NC trong lâm nghiệp
	in
	Viên Khoa học lâm nghiệp
	Viên LN, 1999
	Phương pháp nghiên cứu trong Lâm nghiệp

	26. 
	Thống kê toán học trong lâm nghiệp
	in
	GS.Nguyễn Hải Tuất
	NXBNN,1982
	

	27. 
	Khai thác và sử dụng SPSS để sử lý số liệu nghiên cứu trong lâm nghiệp
	in
	GS. Nguyễn Hải Tuất
	NXBNN,2005
	

	28. 
	Quy trình công nghệ sử dụng và bảo vệ đất dốc NLN
	in
	Bùi Huy Hiền

Nguyễn Văn Bộ
	NXBNN,2001
	Quy hoạch sử dụng đất rừng

	29. 
	Đất đồi núi VN
	in
	PGS.Nguyễn Thế Đặng Và Cs


	NXBNN,2003
	

	30. 
	Kỹ thuật Lâm sinh 
	in
	PGS.Đặng Kim Vui
	NXBNN,2013
	Kỹ thuật lâm sinh

	31. 
	Sinh thái rừng
	in
	GS.Phùng Ngọc Lan

PGS. Hoàng Kim Ngũ
	ĐNLN,1999
	

	32. 
	Thủy văn rừng
	in
	PGS. TS. Pham Văn Điển
	NXBNN,2011
	

	33. 
	Di truyền học thực vật
	in
	PGS.Luân Thị Đẹp
	NXBNNHN,1999
	Cải thiện giống cây rừng

	34. 
	Một số vấn đề về công tác giống cây trồng
	in
	Nguyễn Lộc
	NXBKHKTNN, 1985
	

	35. 
	Cải thiện giống cây trồng
	in
	GS.Lê Đình Khả

PGS. Dương Mộng Hùng
	NXBNN,1992
	

	36. 
	Thực vật rừng
	in
	Lê Mộng Châu

Vũ Văn Dũng
	ĐHLNXM,1992
	Đa dạng sinh học

	37. 
	Điều tra rừng
	in
	GS. Vũ Tiến Hinh
	NXBNN,2012
	Điều tra

	38. 
	Sản lượng rừng
	in
	GS. Vũ Tiến Hinh
	NXBNN,2012
	Sản lượng rừng

	39. 
	Dịch vụ môi trường rừng
	In
	Võ Đại Hải
	NXBNN, 2013
	Định giá dịch vụ môi trường rừng


4.4. Hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế liên quan đến chuyên ngành đào tạo

Bảng 4. Đề tài khoa học, chuyển giao công nghệ, công trình công bố, hợp tác quốc tế thuộc chuyên ngành đào tạo

	Nội dung
	2011
	2012 
	2013 
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1. Số đề tài khoa học cấp Nhà nước do CSĐT chủ trì
	-
	1
	1
	1
	1
	
	
	

	2. Số đề tài khoa học cấp Bộ/tỉnh do CSĐT chủ trì
	7
	8
	10
	3
	6
	2
	1
	-

	3. Tổng số công trình công bố trong năm:  

Trong đó:       3.1.  Ở trong nước

                       3.2.  Ở nước ngoài
	5
	14
	19
1
	15
3
	20

2
	25
	21
1
	12

3

	4. Số hội thảo, hội nghị khoa học quốc tế liên quan đến chuyên ngành đã tổ chức 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	5. Số dự án, chương trình hợp tác đào tạo chuyên ngành thạc sĩ với các đối tác nước ngoài
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	6. Số giảng viên cơ hữu thuộc chuyên ngành đào tạo tham gia đào tạo thạc sĩ với CSĐT nước ngoài
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	7. Số giảng viên của CSĐT nước ngoài tham gia đào tạo chuyên ngành thạc sĩ
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	


     Các minh chứng cho bảng 4 (tập trung vào các đề tài từ năm 2008-20012)

Nội dung 1, 2: Chỉ ghi vào cột năm bắt đầu thực hiện số đề tài khoa học khi có cán bộ khoa học thuộc chuyên ngành đào tạo tham gia thực hiện, kèm theo bảng danh mục sau:

	TT
	Tên, mã số đề tài, công trình chuyên giao công nghệ
	Cấp chủ quản

(NN, Bộ/tỉnh)
	Người chủ trì
	Người tham gia
	Thời gian thực hiện (năm bắt đầu, kết thúc)
	Năm nghiệm thu
	Tổng kinh phí

(trđ)

	1. 
	B2007-TN03-04  Nghiên cứu quy trình công nghệ tạo giống trám ghép tại trường Đại học Nông lâm - Thái Nguyên
	Đề tài cấp bộ
	ĐHNL
	Lương Thị Anh -
	2007


	2008
	32.0

	2. 
	B2007-TN03-07    N/C phân chia lập địa  trồng rừng kinh doanh nguyên liệu công nghiệp tại công ty lâm nghiệp ván dăm Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên.
	Đề tài cấp bộ
	- ĐHNL
	Trần Công Quân
	2007


	2008
	30.0

	3. 
	B2008-TN03-05
Nghiên cứu mô hình trồng rừng thâm canh bằng một số loài keo (Acacia) và bạch đàn (Eucaliptus) nhằm đáp ứng nhu cầu gỗ cho vùng nguyên liệu ván dăm tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Đàm Văn Vinh
	2008


	2009
	40

	4. 
	B2008-TN03-08
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học và biện pháp kỹ thuật trồng cây bò khai tại Thái Nguyên.
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Nguyễn Chí Hiểu
	2008


	2009
	35

	5. 
	B2008-TN03-09
Nghiên cứu ứng dụng bảo tồn nguồn gen Phong lan quí hiếm vườn quốc gia Ba Bể.
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Ngô Xuân Bình
	2008


	2009
	35

	6. 
	Đề tài cấp Nhà nước (Nghị định thư)    Nghiên cứu sản xuất keo dán gỗ theo quy trình công nghệ  Nhật Bản
	Cấp nhà nước
	Trường ĐH Nông Lâm
	PGS.TS. Đặng Kim Vui
	2009
	2010
	1,690.00

	7. 
	B2009 –TN03-11 Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý rừng cộng đồng khu vực vùng đệm các khu bảo tồn thuộc tỉnh Bắc Kạn
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Lê Sỹ Trung
	2009
	2010
	50

	8. 
	Đánh giá mô hình và các biện pháp kỹ thuật NLKH tại các tỉnh miền núi phía bắc
	Đơn đặt hàng của Bộ NNPTNT
	Trường ĐH Nông Lâm
	Lê Sỹ Trung
	2008
	2008
	480

	9. 
	Đánh giá hiệu quả chuyển giao khoa học kỹ thuật của các mô hình khuyến lâm
	Đơn đặt hàng của Bộ NNPTNT
	Trường ĐH Nông Lâm
	Lê Sỹ Trung
	2010
	2010
	460

	10. 
	B2009 –TN03-16 Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng của một số loài Tre phổ biến tại Thái Nguyên làm cơ sở lựa chọn loài Tre phù hợp cho trồng rừng nguyên liệu
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Vũ Thị Quế Anh
	2009
	2010
	50

	11. 
	B2009 –TN03-18 Đánh giá khả năng sinh trưởng và tính thích ứng của Keo tai tượng Acasia mangium  và Keo lai từ các nguồn khác nhau tại  Khu Thực nghiệm Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Trần Thị Thu Hà
	2009
	2010
	60

	12. 
	B2009 –TN03-19  Nghiên cứu năng suất lượng rơi và khả năng hoàn trả chất dinh dưỡng cho đất của rừng thứ sinh phục hồi tự nhiên tại Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh, Vĩnh Phúc.
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Đỗ Hoàng Chung
	2009
	2010
	50

	13. 
	B2009 –TN03-23 Nghiên cứu sinh khối và khả năng tích luỹ CO2 ở cây gỗ của trạng thái rừng IIB sau khai thác kiệt tại tỉnh Thái Nguyên
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Nguyễn Thanh Tiến
	2009
	2010
	50

	14. 
	B2009 –TN03-24 Nghiên cứu tính đa dạng  thực vật thân gỗ  ở các trạng thái rừng thông qua cấu trúc tổ thành loài ở khu vực bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng - Thái Nguyên
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Nguyễn Thị Thoa
	2009
	2010
	50

	15. 
	B2009-T03-30 Nghiên cứu khả năng hấp thụ Các bon ở các trạng thái rừng làm cơ sở cho việc chi trả dịch vụ môi trường tại khu vực hồ núi Cốc – tỉnh Thái Nguyên
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Trần Quốc Hưng
	2009 
	2010
	50

	16. 
	B2009 –TN03-25 Đánh giá và lựa chọn một số loài thực vật bản địa có khả năng  trừ cỏ vùng Đông Bắc
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Bùi Lan Anh
	2009
	2010
	60

	17. 
	B2010-TN02-03     Nghiên cứu biện pháp sinh học để cải tạo phục hồi đất canh tác sau khai thác khoáng sản tại Thái Nguyên
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Đặng Văn Minh
	2010
	2011
	20

	18. 
	B2010-TN02-05  Nghiên cứu khả năng thấm và giữ nước tiềm tàng của đất rừng nhằm góp phần hạn chế xói mòn và dự báo lũ rừng cho huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Đỗ Thị Lan
	2010
	2011
	20

	19. 
	B2010-TN02-17    Đánh giá kết quả ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cho trồng rừng nguyên liệu công nghiệp ván dăm tại huyện Đồng Hỷ và Phú Bình tỉnh Thái Nguyên.
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Trần Công Quân
	2010
	2011
	18

	20. 
	B2010-TN02-18     Ứng dụng các phương pháp định lượng trong nghiên cứu tái sinh rừng tại huyện Định Hóa Tỉnh Thái Nguyên
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Đặng Thị Thu Hà                                            


	2010
	2011
	18

	21. 
	B 2010 – TN  02 - 19 Nghiên cứu phân cấp rừng phòng hộ đầu nguồn trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Nguyễn Thị Thu Hoàn
	2010
	2011
	18

	22. 
	B2010-TN02-20 Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng và năng suất quả Trám Trắng (Cana rium album) trồng sau ghép tại huyện Đồng Hỷ, Phú Lương tỉnh Thái Nguyên.
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Lương Thị Anh
	2010
	2011
	18

	23. 
	B2010-TN02-21  Nghiên cứu giải pháp cho phát triển các loài cây Lâm sản ngoài gỗ phục vụ nhu cầu sinh kế và thu nhập của người dân vùng đệm VQG Tam Đảo"
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Đỗ Hoàng Sơn
	2010
	2011
	18

	24. 
	Phát triển và khai thác các loài cây men rượu địa phương để phục vụ công nghiệp chế biến rượu đặc sản
	Đề tài bảo tồn và khai thác ngồn gen chuyển tiếp năm 2011
	Đại học Thái Nguyên
	PGS.TS. Đặng Kim Vui
	 2010
	2012 
	720

	25. 
	Nghiên cứu sản xuất keo dán gỗ theo quy trình công nghệ  Nhật Bản
	Đề tài Nghị định thư chuyển tiếp năm 2011
	Đại học Thái Nguyên
	PGS.TS. Đặng Kim Vui
	2009
	2011
	190

	26. 
	DASXTN Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất và sử dụng phân hữu cơ sinh học NTT
	
	
	PGS.TS. Đặng Kim Vui
	2012
	-2013
	800

	27. 
	B2012 - TN02 - 01 Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trong một số kiểu thảm thực vật và đề xuất biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi rừng ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam
	Đề tài cấp bộ
	Đại học Thái Nguyên
	TS. Trần Quốc Hưng
	2012
	-2013
	450

	28. 
	B2010 - TN02 - 18 Ứng dụng các phương pháp định lượng trong nghiên cứu tái sinh rừng tại huyện Định Hóa Tỉnh Thái Nguyên
	Đề tài cấp Bộ chuyển tiếp năm 2011
	Đại học Thái Nguyên
	ThS.  Đặng Thị Thu Hà                                            

          
	2010
	2011
	45

	29. 
	B2010 - TN02 - 19 Nghiên cứu phân cấp rừng phòng hộ đầu nguồn trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.
	Đề tài cấp Bộ chuyển tiếp năm 2011
	Đại học Thái Nguyên
	ThS. Nguyễn Thị Thu Hoàn         
	2010
	2011
	45

	30. 
	ĐH2012-TN03-07: Nghiên cứu tính đa dạng thực vật thân gỗ tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
	Đề tài cấp Đại học mới năm 2012
	Trường ĐH Nông Lâm
	Nguyễn Văn Mạn
	2012
	2013
	46

	31. 
	ĐH2012-TN03-08: Điều tra và thử nghiệm một số biện pháp kỹ thuật phòng trừ loài bọ lá xanh tím bộ cánh cứng ăn lá keo tại Phú Lương - Thái Nguyên
	Đề tài cấp Đại học năm 2012
	Trường ĐH Nông Lâm
	Đàm Văn Vinh
	2012
	2013
	30

	32. 
	ĐH2012-TN03-09: Nghiên cứu, thử nghiệm một số biện pháp kỹ thuật phục hồi sinh cảnh rừng tại khu Khu bảo tồn loài và sinh cảnh vượn Cao Vít, Trùng Khánh, Cao Bằng
	Đề tài cấp Đại học năm 2012
	Trường ĐH Nông Lâm
	TS. Trần Quốc Hưng
	2012
	2013
	44

	33. 
	ĐH2012-TN03-10: Đánh giá tích lũy các bon ở các loại rừng tự nhiên tại một số khu bảo tồn thiên nhiên và Vườn quốc gia tại Thái Nguyên và Bắc Kạn làm cơ sở cho việc tham gia tiến trình REDD ở Việt Nam
	Đề tài cấp Đại học năm 2012
	Trường ĐH Nông Lâm
	Đỗ Hoàng Chung
	2012
	2013
	44

	34. 
	ĐH2012-TN03-11: Nghiên cứu khả năng tích lũy Carbon ở rừng trồng Tếch thuần loài làm cơ sở cho việc chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
	Đề tài cấp Đại học năm 2012
	Trường ĐH Nông Lâm
	Nguyễn Công Hoan
	2012
	
	52

	35. 
	ĐH2012-TN10-03: Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nấm hương rừng đặc sản tại tỉnh Bắc Kạn
	Đề tài cấp Đại học năm 2012
	Trường ĐH Nông Lâm
	Lê Sỹ Lợi
	2012
	
	53

	36. 
	B2010-TN02-13 Kết hợp thông tin từ ảnh vệ tinh đa phổ, đa thời gian bằng phương pháp thống kê đa biến để nâng cao độ chính xác trong phân loại lớp phủ thực vật.
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Hà Văn Thuân
	2010
	2011
	20

	37. 
	B2016-TNA-11: Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và trồng rừng xoan đào (Pygeum Arboreum Endl) cung cấp gỗ lớn cho một số tỉnh miền núi phía Bắc
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Nguyễn Công Hoan
	2016
	2018
	250

	38. 
	B2017-TNA-33: Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng cây Kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) phục vụ trồng rừng gỗ lớn cho một số tỉnh Đông Bắc Việt Nam.
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	Nguyễn Thị Thoa
	2017
	2018
	310


 Nội dung 3: Chỉ ghi số công trình công bố (bài báo khoa học) có cán bộ khoa học hoặc học viên cao học thuộc chuyên ngành đào tạo tham gia thực hiện, đăng trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước, kèm theo bảng danh mục sau:
	TT
	Tên bài báo
	Các tác giả
	Tên tạp chí, nước
	Số phát hành (tháng, năm)
	Website    (nếu có)

	1
	Ứng dụng GIS nghiên cứu sói mòn đất tại xã Cát Nê huyện Đại từ tỉnh Thái Nguyên
	TS. Đàm Xuân Vận
	Khoa học đất
	32/2009
	

	2
	Mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn n«ng l©m kÕt hîp t¹i huyÖn ®ång hû tØnh Th¸i nguyªn
	Lª Sü Trung
	Khoa häc c«ng nghÖ, §¹i häc Th¸i nguyªn
	2009
	

	3
	Lùa chän loµi c©y trång c¶i t¹o rõng nghÌo kiÖt cho tØnh B¾c k¹n
	Lª Sü Trung
	Khoa häc c«ng nghÖ, §¹i häc Th¸i nguyªn
	2009
	

	4
	Mét sè ®Ò xuÊt vµ ®iÒu tra c¬ b¶n vÒ quy ho¹ch cã sù tham gia trong ph¸t triÓn l©m nghiÖp cho c¸c tØnh vïng nói phÝa b¾c
	Lª Sü Trung
	Khoa häc c«ng nghÖ, §¹i häc Th¸i nguyªn
	2010
	

	5
	Nghiên cứu đặc tính phân bố, sinh thái một số loài cây làm men rượu tại bốn tỉnh phía Bắc Việt Nam nhằm phục vụ việc phát triển và phục hồi các loài có nguy cơ suy giảm mạnh
	Đặng Kim Vui, Trần Quốc Hưng, La Quang Độ
	Tạp chí NN&PTNT
	tháng 11, 2010.
	

	6
	Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên khu vực rừng bị tác động mạnh trong khu vực bảo tồn vượn Đen Cao Vít, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
	Trần Quốc Hưng, Đỗ Hoàng Chung, Trần Đức Thiện
	Tạp chí NN&PTNT
	tháng 11, 2010.
	

	7
	Đánh giá nhanh lượng các bon tích lũy trên mặt đất của một số trạng thái thảm thực vật xã Tân Thái, huyện Đại Từ, Thái Nguyên
	Đỗ Hoàng Chung, Trần Quốc Hưng, Trần Đức Thiện
	Tạp chí NN&PTNT
	tháng 11, 2010.
	

	8
	Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học một số loài cây Giảo cổ lam (Gynostemma spp) làm cơ sở đề xuất một số giải pháp cho bảo tồn và phát triển bền vững loài cây này tại vườn quốc gia Ba Bể
	Trần Đức Thiện, La Quang Độ, Trần Quốc Hưng
	Tạp chí NN&PTNT
	tháng 11, 2010.
	

	9
	Đánh giá những tác động tiêu cực của người dân xã Vũ Chấn tới tài nguyên rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên
	Nguyễn Thị Thoa, Lê Văn Phúc, Trần Quốc Hưng
	Tạp chí NN&PTNT
	tháng 11, 2010.
	

	10
	Một số kết quả nghiên cứu tri thức bản địa trong việc sử dụng các loài cây để tạo men rượu của đồng bào dân tộc Thái tại Mai Châu, Hòa Bình
	Đặng Kim Vui, Đỗ Hoàng Chung, Trần Quốc Hưng, Nguyễn Thị Thoa, Bùi Văn Thanh
	Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 


	tập 76, số 14, 2010.
	

	11
	Đánh giá nhanh khả năng tích lũy Các bon ở các trạng thái rừng làm cơ sở cho việc chi trả dịch vụ môi trường tại khu vực hồ Núi Cốc – tỉnh Thái Nguyên
	Trần Quốc Hưng
	Tạp chí NN&PTNT
	tháng 3/2012, trang 183 – 189.
	

	12
	Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc, tái sinh ở trạng thái rừng phục hồi Iia, Iib tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
	Trần Quốc Hưng
	Tạp chí NN&PTNT
	tháng 3/2012, trang 190 – 195
	

	13
	“Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng bản đồ hiện trạng rừng năm 2010 xã Quy Kỳ, huyện ĐỊnh Hóa, tỉnh Thái Nguyên
	Trần Quốc Hưng, Nguyễn Đăng Cường
	tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên 
	tập 85, năm 2011.  trang 29 – 33
	

	14
	Một số kết quả nghiên cứu tri thức bản địa trong việc sử dụng các loài cây để tạo men rượu của đồng bào các dân tộc tại Sơn La
	Đỗ Hoàng Chung, Đặng Kim Vui, Trần Quốc Hưng
	Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ tư, Hà Nội, 21/10/2011 - Kỷ yếu hội nghị quốc gia -  Nxb. Nông nghiệp
	21/10/2011
	

	15
	Phương pháp tiếp cận vùng với biến đổi khí hậu trong bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam (Tiếng Anh)
	Hồ Ngọc Sơn, Trevor Booth, Tom Jovanovic, Craig Miller
	Tạp chí Climatic Change
	Tập 117 số 4 trang 757-768 năm 2013
	

	16
	Vai trò của rừng trong thích ứng với biến đổi khí hậu ở miền núi phía bắc Việt Nam (Tiếng Anh)
	Hồ Ngọc Sơn
	Bài trong báo cáo của FAO năm 2011
	2011
	

	17
	Tình trạng, xu hướng và các đe dọa đến đa dạng sinh học Việt Nam (Tiếng Anh)
	Hồ Ngọc Sơn
	Tạp chí Newsletter of Asia Pacific Mountain Network, 
	Tập 10 số 1 năm 2009
	

	18
	Đa dạng nhóm sinh vật phân giải và cường độ phân giải thảm mục trong rừng thứ sinh phục hồi tự nhiên tại trạm Đa dạng sinh học Mê Linh, Vĩnh Phúc
	Đỗ Hoàng Chung & CS
	Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn


	tr. 196-200, 2012
	

	19
	Lượng rơi và dòng dinh dưỡng trong rừng thứ sinh phục hồi tự nhiên tại trạm Đa dạng sinh học Mê Linh, Vĩnh Phúc
	Đỗ Hoàng Chung & CS
	Tạp chí Kinh tế sinh thái 


	tr. 38-43, 2011
	

	20
	Sinh khối và lượng các bon tích lũy trên mặt đất của một số trạng thái rừng tại Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh, Vĩnh Phúc
	Đỗ Hoàng Chung &Cs
	Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ tư, Hà Nội, 21/10/2011. Nxb. Nông nghiệp, tr. 1436-1439.
	2011
	

	21
	Xác định lượng các bon tích lũy thông qua lượng rơi của rừng thứ sinh phục hồi tự nhiên tại Trạm đa dạng sinh học Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc
	Đỗ Hoàng Chung, Lê Đồng Tấn
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ 


	13(62), tr. 7 -11, 2009
	

	22
	Nghiên cứu sự phân giải lá rụng dưới tán rừng thứ sinh phục hồi tự nhiên tại Trạm đa dạng sinh học Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc
	Lê Đồng Tấn, Đỗ Hoàng Chung
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	Khoa học và Công nghệ. Đại học Thái Nguyên. 
	2012
	

	80
	Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tổ thành và tái sinh trạng thái rừng IIa, IIb tại xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa Tỉnh Thái Nguyên. 
	Đặng Thị Thu Hà
	Khoa học và Công nghệ. Đại học Thái Nguyên. 
	2013
	

	81
	Nghiên cứu kiến thức và kinh nghiệm gây trồng, khai thác, sử dụng cây Bương lông điện biên (Dendrocalamus giganteus) tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
	Đặng Thị Thu Hà, Nguyễn Anh Dũng
	Tạp chí Bộ NN&PTNT
	2016
	

	82
	Nghiên cứu đặc điểm hình thái cây Bương lông điện biên (Dendrocalamus giganteus) 
	Nguyễn Hoàng Nghĩa, Đặng Thị Thu Hà, Nguyễn Anh DŨng
	Tạp chí Bộ NN&PTNT
	2016
	

	83
	Một số đặc điểm tái sinh của loài Re hương (Cinnomomun parthenoxylon) tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc – huyện Chợ Đồn – tỉnh Bắc Kạn
	Nguyễn Văn Mạn,  La Thu Thương, La Quang Độ,
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	2013
	

	84
	Đa dạng thực vật thân gỗ tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc - Chợ Đồn - Bắc Kạn 
	Nguyễn Văn Mạn, La Quang Độ
	Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
	2016
	

	85
	  Kết quả nghiên cứu đặc tính sinh học của loài bọ lá xanh tím (Ambrostoma sp) thuộc bộ cánh cứng (Coleoptera) ăn lá keo (Acacia) tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, 
	Đàm Văn Vinh, Đặng Kim Tuyến
	Tạp chí Khoa học &Công nghệ ĐHTN
	2013, Tập 108, số 8 2013 
	

	86
	Một số đặc điểm phân bố tự nhiên và hình thái của các loài thuộc chi Giảo cổ lam (Gynostemma Blume) tại tỉnh Bắc Kạn
	Đặng Kim Vui, Nguyễn Công Hoan, Đỗ Hoàng Chung
	Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	2016
	

	87
	Xác định mối quan hệ di truyền giữa các mẫu thuộc chi Giảo cổ lam (Gynostemma Blume) tại tỉnh Bắc Kạn dựa trên phân tích chỉ thị DNA”

	Đỗ Hoàng Chung, Nguyễn Công Hoan, Dương Văn Cường, Đặng Kim Vui
	Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	2016, Giống cây trồng, vật nuôi (1)
	

	88
	Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và trữ lượng các bon của rừng phòng hộ hồ Phượng Hoàng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

	Đỗ Hoàng Chung, Nguyễn Thị Thu Hương, Đặng Kim Vui
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ 168 (08)
	2017
	

	89
	Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Xoan đào (Prunus arborea (Blume) Kalkman) tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
	Đỗ Hoàng Chung, Nguyễn Công Hoan, Ma Đức Khiêm
	Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp 4
	2017
	


 Nội dung 4: Chỉ ghi số hội thảo, hội nghị thuộc chuyên ngành đào tạo tổ chức ở Cơ sở đào tạo, kèm theo bảng sau:

	TT
	Tên hội thảo, hội nghị khoa học
	Thời gian tổ chức
	Cơ quan phối hợp tổ chức
	Nội dung chủ yếu

	1
	Tài nguyên và môi trường Việt Nam - hiện trạng và giải pháp quản lý, phát triển
	9/2011
	Bộ TN và MT
	Quản lý tài nguyên

	2
	Thành quả và định hướng khuyên nông đến năm 2030
	4/2013
	Trung tâm khuyên nông Quốc gia
	Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp


4.5. Hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế tổ chức tại cơ sở đào tạo

    Bảng 5: Hội thảo, hội nghị thuộc chuyên ngành đào tạo tổ chức ở Cơ sở đào tạo, kèm theo bảng sau:

	TT
	Tên hội thảo, hội nghị khoa học
	Thời gian tổ chức
	Cơ quan phối hợp tổ chức
	Nội dung chủ yếu

	1
	-
	-
	-
	-


Bảng 6: Dự án, chương trình hợp tác thuộc chuyên ngành đào tạo, kèm theo bảng danh mục:
	TT
	Tên đề tài,  chương trình
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan tham gia
	Thời gian hợp tác

(tháng, năm bắt đầu, kết thúc)
	Nội dung chính của hợp tác đối với Chuyên ngành

	1
	Quản lý rừng cộng đồng tại Na Rì
	Trường ĐHNL
	- Chi cục kiểm lâm Bắc Kạn
- Ban quản lý khu bảo tồn Kim Hỷ
	2006- 2008
	- Quy hoạch và giao đất giao rừng có sự tham gia
- Xây dựng mô hình QLRCĐ

- Hoạt động tạo sinh kế



	2
	Chương trình quản lý giống cây Lâm nghiệp
	Sở Nông nghiệp và PTNT Thái Nguyên
	- Chi cục LN
- Chi cục Kiểm lâm

- Các công ty lâm nghiệp
	2009 - 2013
	- Xây dựng cơ sở sản xuất giống
- Xây dựng mô hình cây đầu dòng,

- Xây dựng mô hình bảo tồn nguồn jen

- N/C sản xuất giống

	3
	Dự án xóa đói giảm nghèo Tỉnh Bắc Kan(PAD)
	UBND Tỉnh Bắc Kan
	-Sở NNPTNT

- Sở TNMT

UBND Huyện Na rì, Ba Bể, Bắc Nặm
	2007 - 2012
	- Dà soát và GĐGR cho chủ rừng
- Lập kế hoạch vi mô

- Phát triền sinh kế

	4
	Chi trả dịch vụ môi trường


	ICRAF
	Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
	2009-2012
	- Xác định nhanh sinh khối các loại hinh kinh doanh rừng

	5
	Bảo vệ và quản lý loài Trúc Dây tại Ba Bể
	Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
	-
	Hợp tác với Thụy Điển 2007- 2008
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